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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết giữa học kì I của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 5 – Chân trời sáng tạo. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

1. A 2. B 3. C 4. B 5. D 6.C 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Câu 1. Bài văn tả cảnh đàn chim vành khuyên đi làm vào mùa nào? 

A. Mùa xuân. 

B. Mùa hạ. 

C. Mùa thu. 

D. Mùa đông. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý. 

Lời giải chi tiết: 

Bài văn tả cảnh đàn chim vành khuyên đi làm vào mùa xuân. 

Đáp án A. 

Câu 2. Dòng nào dưới đây gồm 5 từ ngữ tả vành khuyên chăm chú tìm bắt sâu? 

A. đậu nhẹ, nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, há mỏ.                          

B. nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, hí hoáy, há mỏ. 

C. đậu nhẹ, nghiêng mắt, cắm cúi, hí hoáy, há mỏ. 

D. nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, hí hoáy, lách mỏ. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý. 

Lời giải chi tiết: 

5 từ ngữ tả vành khuyên chăm chú tìm bắt sâu là: nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, hí hoáy, há mỏ. 



 

 

 

 

Đáp án B. 

Câu 3. Chi tiết cây bằng lăng “khóc” giúp em hiểu được điều gì? 

A. Bằng lăng đau đớn vì bị những con sâu đục khoét trên thân cây. 

B. Bằng lăng cảm động vì được đàn chim chia sẻ nỗi đau của cây. 

C. Bằng lăng xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ của đàn chim. 

D. Bằng lăng đau vì sâu đục khoét và cảm động vì chim giúp đỡ. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ bài đọc hiểu, đọc và tìm ý. 

Lời giải chi tiết: 

 

Chi tiết cây bằng lăng “khóc” giúp em hiểu được bằng lăng xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ của đàn 

chim. 

Đáp án C. 

Câu 4. Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ ý nghĩa sâu sắc của bài văn? 

A. Giúp người khác là đem lại niềm vui và hạnh phúc cho họ. 

B. Giúp người khác là đem lại niềm vui cho họ và cho mình. 

C. Giúp người khác là đem lại niềm vui cho bản thân mình. 

D. Giúp người khác là đem lại niềm vui cho toàn xã hội. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ bài đọc hiểu, suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

Ý nghĩa của bài văn là giúp người khác là đem lại niềm vui cho họ và cho mình. 

Đáp án B. 

Câu 5. Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “cảm động”? 

A. cảm tình 

B. cảm xúc 

C. rung rinh 

D. xúc động 

Phương pháp giải: 

Căn cứ vào bài Từ đồng nghĩa. 

Lời giải chi tiết: 

Từ “cảm động” và “xúc động” đều có nghĩa là có sự rung động trong lòng, trong tình cảm trước sự kiện 

hoặc cử chỉ tốt.  

Đáp án D. 

Câu 6. Dòng nào dưới đây có từ in nghiêng là từ đồng âm? 

A. cây bằng lăng/ cây thước kẻ 



 

 

 

 

B. mặt vỏ cây/ mặt trái xoan 

C. tìm bắt sâu/ moi rất sâu 

D. chim vỗ cánh/ hoa năm cánh  

Phương pháp giải: 

Căn cứ vào bài Từ đa nghĩa. 

Lời giải chi tiết: 

Trong câu này, từ "sâu" có hai nghĩa khác nhau. "Sâu" ở tìm bắt sâu là chỉ loại côn trùng, “sâu” ở moi rất 

sâu là chỉ độ sâu. 

Đáp án C. 

Câu 7. Từ việc tốt của chim vành khuyên, em thấy mình có thể làm được những gì để bảo vệ môi trường 

quanh ta? 

Phương pháp giải: 

Căn cứ vào kiến thức của bản thân, suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

Từ việc tốt của chim vành khuyên trong câu chuyện, em thấy mình có thể làm những việc sau để bảo vệ môi 

trường quanh ta: 

- Em cùng bạn bè dọn dẹp rác thải ở trường học hoặc khu vực xung quanh nhà mình để giữ gìn không gian 

sống sạch sẽ. 

- Em tham gia vào các hoạt động trồng cây hoặc chăm sóc cây xanh để tạo ra môi trường trong lành và có 

bóng mát. 

- Em không vứt rác xuống sông, hồ và tuyên truyền cho mọi người về việc bảo vệ nguồn nước. 

- ….. 

Câu 8.  Em hãy tìm 2 từ đồng nghĩa với từ “hợp tác” và đặt câu với các từ vừa tìm được.  

Phương pháp giải: 

Căn cứ vào kiến thức của bản thân, suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

Từ đồng nghĩa với từ "hợp tác" là cộng tác, hợp sức. 

- Trong lớp, chúng em thường cộng tác với nhau để hoàn thành bài tập nhóm nhanh hơn. 

- Khi tổ chức hoạt động ngoại khóa, các bạn trong lớp cần hợp sức để mọi việc diễn ra suôn sẻ. 

B. Kiểm tra viết 

I. Chính tả 

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức đoạn văn.  

- Không mắc các lỗi chính tả, trình bày đẹp, sạch sẽ. 

II. Tập làm văn 

Phương pháp giải: 

Phân tích, tổng hợp. 



 

 

 

 

Lời giải chi tiết: 

Du khách đến Biên Hoà không thể không ghé thăm công viên thành phố em. Công viên nằm cạnh dòng 

sông Đồng Nai nước trong xanh, êm ả chảy bốn mùa. 

Từ xa nhìn lại, công viên thành phố em giống như một tấm thảm nhiều màu. Nổi bật trên đó là hàng 

dừa cao vút, đong đưa tàu lá trong gió, soi mình xuống dòng nước lững lờ. Bước chân vào công viên, những 

lối đi viền gạch đỏ, giữa trải đá bột dẫn du khách tới những bồn hoa lớn. Nơi đây trồng đủ loại hoa: hoa cúc 

vàng tươi, hoa hồng đỏ thắm, hoa hướng dương vàng rực nổi bật dưới nắng... Giữa công viền, xen bên hai bồn 

hoa lớn là cụm dền xanh đỏ được trồng thành hàng chữ "Công viên Đồng Nai". Cạnh muôn hoa là những cây 

kiểng được cắt uốn thành hình muông thú đẹp mắt. Đây là chú nai tơ, to bằng thật, đang tròn mắt ngơ ngác 

nhìn quanh làm em nhớ đến câu thơ của một nhà thơ nào đó đã được cô giáo nhắc đến trong hài giảng về tiết 

thu: Con nai vàng ngơ ngác, Đạp trên lá vàng khô. Kia là cây kiểng tượng hình chú chim sâu - to cứ như một 

con giang - đang chúi mỏ xuống đám cỏ non như tìm kiếm. Gần ngay đấy là một cô công, xoè đuôi tròn như 

một cái quạt, ý chừng muốn chào du khách trước khi múa lượn... 

Chính giữa công viên, sừng sững một hòn non bộ mà nhìn gần ta thấy đủ chú mục đồng đang say sưa 

thổi sáo trên lưng trâu. Rồi Lã Vọng ngồi câu cá ngay bên chiếc cầu đá. Gần đấy là ngôi nhà lá núp dưới bụi 

tre ngà. Có cả cò đang mò tôm dưới lạch nước trong... và đàn cá hồng lượn lờ, luồn lách theo từng ngách đá 

của non bộ. Rải rác khắp công viên là những hàng ghế đá nhiều màu sắc, nấp dưới những tán cây mát rượi 

làm chỗ nghỉ chân cho khách vãn cảnh. Nhiều khách ưa ngồi ở những hàng ghế quay mặt ra đòng sông. Ngồi 

đây có thể ngắm dòng nước đang đêm ngày xuôi chảy về thành phố mang tên Bác, ngắm ngôi nhà Thủy Tạ 

nhô ra ngoài sông, ngắm nhìn cây cầu Mới, cầu Ghềnh phía xa xa. Xa hơn nữa là ngọn núi Châu Thới mờ mờ 

trong ráng chiều đỏ ối. Chiều xuống, mặt trời ngả về Tây, dòng sông ánh lên màu đỏ pha sắc vàng rực rỡ. 

Công viên rộn rã hẳn lên với bước chân người, với tiếng cười đùa của trẻ con theo bố mẹ ra công viên chơi. 

Các em chạy nhảy tung tăng, líu lo bên bố mẹ. 

Công viên quê em đẹp như thế đấy! 


